	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, 
ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BTP ngày          /01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1. 
	Nghị quyết
	Số 32/1999/NQ-QH10 

ngày 21/12/1999
	Về việc thi hành Bộ luật hình sự
	Bãi bỏ hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	2. 
	Nghị quyết
	Số 35/2000/

NQ-QH10

ngày 09/6/2000
	Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình
	Bãi bỏ hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	3. 
	Nghị định
	Số 163/2006/NĐ-CP 

ngày 29/12/2006
	Giao dịch bảo đảm
	Bãi bỏ hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	4. 
	Nghị định
	Số 11/2012/NĐ-CP 

ngày 22/02/2012
	Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
	Bãi bỏ hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần(sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	5. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

ngày 05/7/2000
	Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	6. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

ngày 25/9/2001
	Hướng dẫn áp dụng các quy định tai chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật hình sự năm 1999
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	7. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

ngày 11/8/2003
	Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật hình sự năm 1999
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	8. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

ngày 10/8/2005
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	9. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

ngày 08/3/2007
	Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	10. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

ngày 24/12/2007
	Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	11. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

ngày 12/7/2011
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên 
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	12. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

ngày 26/6/2013
	Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán 
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	13. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 09/2013/TTLT-

BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

ngày 28/8/2013
	Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	14. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

ngày 14/11/2013
	Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự
	Bãi bỏ  (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	

	15. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 08/2015/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP 

ngày 14/11/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999
	Bãi bỏ (sau khi rà soát)
	Văn bản được hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành (quy định chi tiết) đã hết hiệu lực 
	
	


� Hình thức kiến nghị có thể bao gồm đình chỉ thi hành hoặc ngưng hiệu lực trong trường hợp cần thiết. 


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vưc: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 
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